
ĐỀ SỐ 4
A. Khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Số 804 đọc là:

A. Tám trăm linh bốn B. Tám trăm bốn mươi C. Tám trăm không
chục bốn đơn vị

D. Tám lẻ bốn

Bài 2: Trong số 642, giá trị của chữ số 6 hơn giá trị của chữ số 2 là:
A. 4 đơn vị B. 598 đơn vị C. 400 đơn vị D. 638 đơn vị

Bài 3: Viết các số tròn chục lớn hơn 475 và nhỏ hơn 520 theo thứ tự giảm dần:
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Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hộp bút của em dài khoảng ........... cm
Bài 5: Số gồm 5 trăm, 4 đơn vị viết là:

A. 54 B. 540 C. 504 D. 405
Bài 6: 295 < ........... < 340 ; số tròn chục lớn nhất điền được vào chỗ chấm là:

A. 300 B. 330 C. 340 D. 310, 320, 330
Câu 7: 400dm + 60m = ........... Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 100 m B. 460 m C. 1 km D. 100 dm
Câu 8: Hình bên dưới có ........... hình tứ giác.

Câu 9: Ngày thứ tư đầu tiên của tháng 10 là ngày 4. Thứ tư cuối cùng của tháng 10 là ngày:
A. ngày 25 B. ngày 31 C. ngày 29 D. ngày 30

B. Hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

362 + 425 749 - 216 53 + 38 85 - 39

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau:      18dm : 2 + 4m = ................................................................
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Bài 3: Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

630 dm = ........... m ........... cm 70dm = ............ m ........... cm



Bài 4: Có 5 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 40 lít dầu. Hỏi mỗi thùng dầu như thế chứa được
bao nhiêu lít dầu?

Bài giải
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bài 5: Trong một đợt trồng cây, buổi sáng các bạn học sinh trồng được 420 cây. Buổi chiều các bạn
trồng được nhiều hơn buổi sáng 80 cây. Hỏi cả hai buổi các bạn học sinh trồng được tất cả bao
nhiêu cây?

Bài giải
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Bài 6: Tìm số có ba chữ số biết rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng
chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị.
Số đó là: ....................................


